
Stt Họ và tên Chức vụ
Trình độ

chuyên môn
Ghi chú

Ban Giám đốc: 

1 Dương Tín Phúc  Giám đốc Bác sỹ CKI

2 Võ Xuân Tỷ Phó Giám đốc Bác sỹ CKI

3 Bùi Thị Thảo

Phó Giám đốc

Kiêm Trưởng khoa 

Sản

Bác sỹ CKI

4 Huỳnh Thị Lợi

Phó Giám đốc

Kiêm Trưởng khoa 

Xét nghiệm - CĐHA

Bác sỹ CKI

Phòng Tổ chức - Hành chính: 

5 Trương Hoài Vân Trưởng phòng Cn Kinh tế

6 Trần Minh Sự Cn QTVP

7 Đặng Thị Châu Cn QTKD

8 Trần Ngọc Trí Cn QTKD

9 Đỗ Thị Kim Vui KTV Môi trường

10 Đỗ Thanh Trí CĐ CNTT HĐCT

11 Đỗ Thanh Chính Bảo vệ, Lái xe HĐ 68

12 Trần Quốc Bảo Bảo vệ, Lái xe HĐ 68

13 Đỗ My Nơ Điện nước HĐ 68

14 Đặng Lĩnh Bảo vệ, Lái xe HĐ 68

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: 

15 Huỳnh Minh Hùng Trưởng phòng  Điều dưỡng ĐH

16 Đỗ Thị Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng Cn QLBV

17 Châu Văn Thu Phó Trưởng phòng Kế toán ĐH

18 Châu Thị Mỹ Hương Y sỹ

19 Đỗ Thị Hồng Thắm Điều dưỡng CĐ

20 Nguyễn Văn Thắng KTV TBYT

21 Nguyễn Sinh Thành KTV TBYT

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN

TTYT QUÂN DÂN Y

HUYỆN PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Bố trí cán bộ làm việc tại các khoa, phòng thuộc

Trung Tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý năm 2023

( Ban hành kèm theo Quyết định số 56 /QĐ-YTPQ ngày  03  tháng 02  năm 2023)
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22 Trương Thị Khiêm Cn Luật

23 Văn Đình Nhân Cn CNTT HĐCT

Phòng Tài chính - kế toán: 

24 Châu Thanh Sang Phụ trách phòng Kế toán ĐH

25 Nguyễn Thị Kim Trinh Kế toán ĐH

26 Nguyễn Thị Tường Vi Kế toán ĐH

27 Nguyễn Thị Phin Kế toán ĐH

28 Nguyễn Thị Xứ Y sỹ

29 Đỗ Thị Hòa Kế toán CĐ

Khoa Khám bệnh: 

30 Phạm Đăng Thúc Trưởng khoa Bác sỹ CKI 

31 Đặng Văn Duy Phó Trưởng khoa Bác sỹ

32 Đỗ Thị Hoài Phương Bác sỹ

33 Trần Thị Kim Kiều Bác sỹ

34 Trần Văn Hải Y sỹ

35 Mai Thị Phiểu  Điều dưỡng ĐH

36 Nguyễn Thị Điệp Y sỹ

37 Phạm Thị Trâm Điều dưỡng CĐ

38 Trần Thị Phiểu Điều dưỡng TH

39 Ngô Thị Nên Hộ lý HĐ 68

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc: 

40 Huỳnh Thúc Nhật Trưởng khoa Bác sỹ CKI

41 Phạm Ba Phó Trưởng khoa Bác sỹ

42 Ngô Minh Trượng Bác sỹ

43 Nguyễn Thị Kiều My Bác sỹ

44 Phạm Thị Hà Xuyên Điều dưỡng ĐH

45 Đỗ Châu Tự Điều dưỡng ĐH

46 Lê Thị Vin Điều dưỡng ĐH

47 Đặng Thị Hiền Vân Điều dưỡng CĐ

48 Ngô Thị Kim Nhiến Điều dưỡng CĐ

49 Nguyễn Thị Thùy My Điều dưỡng CĐ

50 Nguyễn Thanh Hùng Điều dưỡng ĐH HĐCT

51 Phạm Thị Gái Hộ lý HĐ 68

52 Huỳnh Sơn Hải Y sỹ

Khoa Nội - Ngoại:

53 Nguyễn Quang Toàn Trưởng khoa Bác sỹ CKI

54 Trần Thuận Ngôn Phó Trưởng khoa Bác sỹ CKI

55 Nguyễn Thị Đức Trọng Bác sỹ

56 Nguyễn Thị Mỹ Dung Bác sỹ
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57 Nguyễn Thị Hòa Điều dưỡng ĐH

58 Trần Thanh Thuận Y sỹ

59 Nguyễn Thị Mai Thảo  Điều dưỡng ĐH

60 Đỗ Thị Lợi Y sỹ

61 Ngô Thị Thảo  Điều dưỡng ĐH HĐCT

62 Đỗ Thị Cẩm Nhung  Điều dưỡng ĐH HĐCT

63 Võ Thị Hiếu Hộ lý HĐ 68

Khoa Sản

64 Võ Thị Lợi Bác sỹ

65 Dương Thị Bích Phương Bác sỹ

66 Nguyễn Thị Thanh Xuân NHS CĐ

67 Huỳnh Thị Kim Chi NHS ĐH

68 Nguyễn Thị Thoa NHS ĐH

69 Trần Thị Kim Của NHS CĐ

70 Nguyễn Thị Ngọc Hiền NHS ĐH HĐCT

71 Lê Thị Sang Hộ lý HĐ 68

Khoa Nhi

72 Trần Thị Hường Bác sỹ CKI

73 Nguyễn Thị Vinh Y sỹ

74 Nguyễn Thị Kim Yến Điều dưỡng CĐ

75 Ngô Thị Thủy Điều dưỡng TH

76 Trần Thị Hòa Điều dưỡng TH

Khoa Xét nghiệm - CĐHA: 

77 Nguyễn Thị Thiêm CN Xét nghiệm

78 Trần Thanh Liêm CN Xét nghiệm

79 Đặng Thanh Tấn CĐ XQ

80 Ngô Thị Mỹ Lan Điều dưỡng ĐH

81 Phạm Đức Thạch Bác sỹ HĐCT

82 Nguyễn Thị Bi CN Xét nghiệm HĐCT

83 Nguyễn Ngọc Thanh Y sỹ

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Truyền nhiễm: 

84 Ngô Minh Lạc Phó Trưởng khoa Bác sỹ CKI

85 Đỗ Văn Đức Bác sỹ

86 Nguyễn Thị Thu Cn YTCC

87 Trần Thị Ngọc Giàu Cn YTCC

88 Nguyễn Hoà Thanh Điều dưỡng ĐH

89 Đặng Thị Phường Điều dưỡng ĐH

90 Trần Thị Tươi Y sỹ

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 
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91 Hoàng Trọng Quỳnh Phó Trưởng khoa  Điều dưỡng ĐH

92 Đặng Nhàn  Điều dưỡng ĐH

93 Lê Thị Vân Điều dưỡng CĐ

94 Võ Thị Hằng  Điều dưỡng ĐH HĐCT

95 Trần Thị Hạnh Hộ lý HĐ 68

96 Nguyễn Thị Ngọc Thu Hộ lý HĐ 68

97 Nguyễn Văn Huynh Y công HĐ 68

98 Nguyễn Văn Ly Y sỹ

Khoa YHCT - PHCN: 

99 Lê Hoàng Đông Phó Trưởng khoa Bác sỹ

100 Đỗ Thị Ý Nhi Bác sỹ

101 Văn Công Bác sỹ Quân y

102 Nguyễn Thái Huy Bác sỹ HĐCT

103 Phạm Thị Thảo Y sỹ

104 Phạm Thiên Dương Y sỹ HĐCT

105 Lê Thị Mến Hộ lý HĐ 68

Khoa YTCC - ATTP: 

106 Nguyễn Thị Viễm Cn YTCC

107 Lê Quang Trung Y sỹ

108 Võ Thị Kiều Nụ Điều dưỡng ĐH

109 Dương Thị Sáu Điều dưỡng ĐH

110 Lê Thị Vui Kỹ sư sinh học

111 Văn Đức Việt Y sỹ

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế: 

112 Nguyễn Sinh Trung Phụ trách Khoa Dược sỹ ĐH

113 Trần Thị Hồng Dược sỹ ĐH

114 Nguyễn Thị Sa Dược sỹ CĐ

115 Đỗ Ngọc Quân Dược sỹ CĐ

116 Nguyễn Thị Dung Dược sĩ CĐ

117 Nguyễn Thị Thanh Thủy Dược sĩ CĐ

118 Đỗ Thị Điệp Dược sỹ SC

Trạm Y tế Ngũ Phụng: 

119 Nguyễn Thị Ảnh Phó Trưởng trạm Y sỹ

120 Đặng Thị Thúy Hồng Y sỹ

121 Nguyễn Thị Diệu NHS TH

122 Châu Thị Chiểm Điều dưỡng ĐH

123 Nguyễn Thị Hồng Khanh Điều dưỡng ĐH

124 Nguyễn Thị Kim Hậu Điều dưỡng TH

125 Đặng Ly Dược sỹ ĐH
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126 Đỗ Thị Huệ CN YTCC

Trạm Y tế Tam Thanh: 

127 Phạm Thị Búp Phó Trưởng trạm Y sỹ

128 Mai Thị Kim Phụng Y sỹ

129 Nguyễn Thị Lanh Điều dưỡng ĐH

130 Nguyễn Thị Phương NHS TH

131 Bùi Thị Hường Dược sĩ CĐ

132 Đỗ Thanh Việt Điều dưỡng TH

133 Nguyễn Thị Hướng Dương CN Luật

Trạm Y tế Long Hải: 

134 Nguyễn Văn Trí Trưởng trạm Bs.CKI

135 Tạ Văn Mẹo Y sỹ

136 Trần Thị Phuống Y sỹ

137 Trần Thị Kim Loan Y sỹ

138 Nguyễn Thị Thụy Mỹ Điều dưỡng ĐH

139 Nguyễn Thị Vy Na Điều dưỡng TH

140 Trần Thị Giáo Điều dưỡng TH

141 Trần Thị Mỹ Liên NHS CĐ

142 Phạm Thị Bích Hường Dược sỹ CĐ

143 Trần Thị Lệ Quyên Y sỹ HĐCT

Dương Tín Phúc

Phú Quý, ngày  03  tháng  02 năm 2023

 GIÁM ĐỐC 
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